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Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: ...THCS Hòa An...
TỔ:  Công nghệ - HĐTN....
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Phú

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ...Công nghệ , LỚP..8. cánh diều
(Năm học 2023   - 2024)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Cả năm: 35 tuần = 52 tiết			
HKI: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết			
HKII: 17 tuần  = 16 tiết	
Số đầu điểm: 3Đtx, 1 Đgk, 1 Đck

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ KT
	2
	Tuần 1
	Máy tính. Tivi, giấyA4
	Lớp học

	2
	Bài 2. Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản
	3
	Tuần 2,3
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	3
	Bài 3. Bản vẽ chi tiết
	2
	Tuần 3,4
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	4
	Bài 4. Bản vẽ lắp
	2
	Tuần 4,5
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	5
	Bài 5. Bản vẽ nhà
	2
	Tuần 5,6
	Máy  tính. tivi
	Lớp học

	6
	Ôn tập chủ đề 1
	1
	Tuần 6
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	7
	Bài 6. Vật liệu cơ khí
	2
	Tuần 7
	Máy tính. tivi ,Bộ vật liệu cơ khí
	Lớp học

	8
	Bài 7. Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay
	3
	Tuần 8,9
	Máy tính. Tivi, Dụng cụ thực hành cơ khí
	Lớp học

	9
	Kiểm tra giữa Kì I
	1
	Tuần 9
	
	Lớp học

	10
	Bài 8. Truyền và biến đổi chuyển động
	3
	Tuần 10,11
	Máy tính. Tivi, Bộ mô hình truyền và biến đổi chuyển động
	Lớp học

	11
	Bài 9: Một số ngành nghề cơ khí phổ biến
	2
	Tuần 11,12
	Máy tính. Tivi, Một số mẫu trang bị bảo hộ và dụng cụ bảo vệ an toàn điện
Dụng cụ thiết bị điện: bút thử điện, kiềm điện
	Lớp học

	12
	Ôn tập chủ đề 2
	1
	Tuần 12
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	13
	Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện
	2
	Tuần 13
	Máy tính. Tivi, Một số mẫu trang bị bảo hộ và dụng cụ bảo vệ an toàn điện
Dụng cụ thiết bị điện: bút thử điện, kim điện
	Lớp học

	14
	Bài 11: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện và cách sơ cứu người bị tai nạn điện
	3
	Tuần 14,15
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	15
	Bài 12. Cấu trúc chung của mạch điện
	3
	Tuần 15,16
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	16
	Bài 13. Mạch điều khiển và mô đun cảm biến
	3
	Tuần 17,18
	Máy tính. Tivi , Một số cảm biến và mô đun cảm biến:  ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm.
	Lớp học

	17
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	18
	Bài 14. Lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng mô đun cảm biến
	3
	Tuần 19,20,21
	Máy tính. Tivi, Một số cảm biến và mô đun cảm biến:  ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm….
	Lớp học

	19
	Bài 15: Một số ngành nghề kĩ thuật điện phổ biến
	2
	Tuần 22,23
	Máy tính. Tivi
	Lớp học

	20
	Ôn tập chủ đề 4
	1
	Tuần 24
	Máy tính. Tivi
	Lớp học

	21
	Bài 16: Khái quát chung về thiết kế kĩ thuật
	1
	Tuần 25
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	22
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Tuần 26
	
	Lớp học

	23
	Bài 16: Khái quát chung về thiết kế kĩ thuật (tt)
	1
	Tuần 27
	Máy tính. Tivi
	Lớp học

	24
	Bài 17: Các bước thiết kế kĩ thuật
	2
	Tuần 28,29
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	25
	Bài 18: Dự án: Thiết kế giá đọc sách
	3
	Tuần 30,31,32
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	26
	Ôn tập chủ đề 5
	1
	Tuần 33
	Máy tính. tivi
	Lớp học

	27
	Kiểm  tra cuối năm học
	1
	Tuần 34
	
	Lớp học

	28
	Trả bài kiểm tra HKII
	
	35
	
	Lớp học

	
	
	
	
	
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	 Dự án: Thiết kế giá đọc sách
	3
	Tuần 30,31,32
	Lập kế hoạch, tính toán chi phí cho việc thiết kế mô hình giá đọc sách
	Lớp học


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...).............Phụ trách phòng thiết bị

1. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
1. Phân phối chương trình công nghệ lớp : 9
Cả năm: 35tiết
Học kỳ 1: 1 tiết x 18 tuần = 18 tiết
Học kỳ 2: 2 tiết x 17 tuần = 34 tiết

	STT
	Bài học

	Tiết

	Thời điểm
(Tuần)
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học


	1
	Bài 1: Nghề trồng cây ăn quả
	1
	Tuần 1
	Máy tính – Internet -TV
	Trên lớp

	2
	Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả
	2
	Tuần 2
	Máy tính – Internet  -TV
	Trên lớp

	3
	Bài 2: Một số vấn đề chung về cây ăn quả
	3
	Tuần 3
	Máy tính – Internet-TV
	Trên lớp

	4
	Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	4
	Tuần 4
	Máy tính – Internet-TV
	Trên lớp

	5
	Bài 3: Các phương pháp nhân giống cây ăn quả
	5
	Tuần 5
	Máy tính – Internet-TV
	Trên lớp

	6
	Bài 4: Thực hành : Giâm cây
	6
	Tuần 6
	Máy tính – Internet-TV, Khay nhựa, kéo cắt cành…
	Trên lớp

	7
	Bài 4: Thực hành : Giâm cây
	7
	Tuần 7
	Máy tính – Internet-TV, Khay nhựa, kéo cắt cành…
	Trên lớp

	8
	Bài 5: Thực hành : Chiết cành
	8
	Tuần 8
	Máy tính – Internet-TV, Khay nhựa, kéo cắt cành…
	Trên lớp

	9
	Bài 5: Thực hành : Chiết cành
	9
	Tuần 9
	Máy tính – Internet-TV, Khay nhựa, kéo cắt cành…
	Trên lớp

	10
	Bài 6: Thực hành :  Ghép

	10
	Tuần 10
	Máy tính – Internet-TV, Khay nhựa, kéo cắt cành…
	Trên lớp

	11
	Bài 6: Thực hành :  Ghép
	11
	Tuần 11
	Máy tính – Internet-TV, Khay nhựa, kéo cắt cành…
	Trên lớp

	12
	Bài 6: Thực hành :  Ghép
	12
	Tuần 12
	Máy tính – Internet-TV, Khay nhựa, kéo cắt cành…
	Trên lớp

	13
	Kiểm tra giữa kì 1
	13
	Tuần 13
	
	Trên lớp

	14
	Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi

	14
	Tuần 14
	Máy tính – Internet- TV
	Trên lớp

	15
	Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn

	15
	Tuần 15
	Máy tính – Internet-TV
	Trên lớp

	16
	Bài 9: Kĩ thuật trồng cây vải

	16
	Tuần 16
	Máy tính – Internet- TV
	Trên lớp

	17
	Ôn tập cuối học kì I 

	17
	Tuần 17
	- Máy tính- TV
	Trên lớp

	18
	Kiểm tra cuối kì I (Lí thuyết và thực hành)
	18
	Tuần 18
	
	Trên lớp

	19
	 Bài 10: Kĩ thuật trồng  cây xoài

	19,
	Tuần 19
	- Máy tính –internet-TV
	Trên lớp

	20
	Bài 11: Kĩ thuật trồng  cây chôm chôm
	20
	Tuần 20
	Máy tính –internet-TV
	Trên lớp

	21
	Bài 12: Thực hành : Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
	21
	Tuần 21
	Máy tính –internet-TV, một số mẫu vật…
	Trên lớp

	22
	Bài 12: Thực hành : Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả
	22
	Tuần 22
	Máy tính –internet-TV, một số mẫu vật…
	Trên lớp

	23
	Bài 13: Thực hành : Trồng cây ăn quả
	23

	Tuần 23
	Máy tính –internet-TV,…
	Trên lớp

	24
	Bài 13: Thực hành : Trồng cây ăn quả
	24
	Tuần 24
	Máy tính –internet-TV,…
	Trên lớp

	25
	Bài 13: Thực hành : Trồng cây ăn quả
	25
	Tuần 25
	Máy tính –internet-TV,…
	Trên lớp

	26
	Bài 14: Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả
	26
	Tuần 26
	Máy tính –internet-TV,…

	Trên lớp

	27
	Bài 14: Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả
	27
	Tuần 27
	Máy tính –internet-TV,…
	Trên lớp

	28
	Bài 14: Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả
	28
	Tuần 28
	- Máy tính –internet-TV,…

	Trên lớp

	29
	Bài 15: Thực hành : Làm Sirô quả
	29
	Tuần 29
	- Máy tính –internet-TV đường, bình thủy tinh…

	Trên lớp

	30
	Bài 15: Thực hành : Làm Sirô quả
	30
	Tuần 30
	- Máy tính –internet-TV đường, bình thủy tinh…

	Trên lớp

	31
	Bài 15: Thực hành : Làm Sirô quả
	31

	Tuần 31
	- 
- Máy tính –internet-TV, sản phẩm siro

	Trên lớp

	32
	Kiểm tra giữa kì
	32

	Tuần 32
	
	Trên lớp

	33
	Ôn tập lý thuyết  và thực hành
	33
	Tuần 33
	- Máy tính –internet-TV

	Trên lớp

	34
	Ôn tập lý thuyết  và thực hành
	34
	Tuần 34
	- Máy tính –internet-TV, 
	Trên lớp

	35
	
Kiểm tra cuối kì II

	
35

	Tuần 35
	

	Trên lớp



 
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	Hòa An ngày 4   tháng 10  năm2023
GIÁO VIÊN
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Nguyễn Văn Phú



 


[bookmark: _GoBack]
image2.png




image3.png




image1.jpeg




